                                                                                                                     Tiết 22

MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
1. Mục tiêu bài  học:

1.1. Kiến thức:   Sau bài học HS, cần:

- Biết vị trí đới lạnh trên bản đồ tự nhiên thế giới

- Trình bày và giải thích(ở mức độ dơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới lạnh

- Biết được sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh

1.2. Kĩ năng:

- Đọc bản đồ về môi trường đới lạnh ở vùng Bắc cực và vùng Nam cực để nhận biết vị trí, giới hạn của đới lạnh

- Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một vài địa điểm ở môi trường đới lạnh để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh

1.3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên

1.4 Kĩ năng sống

- Tư duy : t́m kiếm và xử lí thông tin qua tranh ảnh, lược đồ, biểu đồ để tỡm thấy đặc điểm của môi trường đới lạnh, sự thích nghi của động thực vật với môi trường

- Giao tiếp : phản hồi, lắng nghe tích cực, tŕnh bày suy nghĩ ư tưởng, hợp tác, giao tiếp khi làm việc nhóm.

- Tự nhận thức : Tự tin khi trả lời cõu hỏi

2. Chuẩn bị của GV và HS:

- GV:  - Các tranh ảnh các cảnh quan đới lạnh, ảnh ĐV, TV ở đới lạnh.

                 - Bản đồ 2 cực

 - HS:   - Ôn lại các kiến thức, kĩ năng đã học về các miền cực

3. Phương pháp:

- Trực quan

- Đàm thoại vấn đáp

- Hợp tác nh

4. Tiến trình bài dạy:

                 4.1. Ổn định tổ chức:  KTSS

                4.2. Kiểm tra bài cũ:          ( 5phút )

1. Hoạt động kinh tế cổ truyền của hoang mạc ?

 2. Diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng do các nguyên nhân nào ? Biện pháp

              4.3. Bài mới:

	 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ


	NỘI DUNG 

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm của môi trường ( 22 phút )

	? Quan sát lược đồ đới lạnh ở 2 vùng cực ?

- HS quan sát lược đồ  

? Xác định vị trí và ranh giới của đới lạnh ?
- HS nêu, xác định vị trí trên lược đồ

GV lưu ý: Đường vòng cực    ( 66o33' ) được thể hiện vòng tròn nét đứt màu xanh còn đường ranh giới đới lạnh là đường đẳng nhiệt: 100C T7 ở BBC và đường đẳng nhiệt 100C T1 ở NBC (là tháng có to cao mùa hạ ở 2BC).

? Quan sát H21.1, 21.2 SGK cho biết sự khác nhau giữa môi trường đới lạnh BBC và NBC?

- HS nêu được:

+ Ở BBC là đại dương ( BBD)

+ NBC là lục địa ( Nam Cực )
? Quan sát biểu đồ H21.3 thảo luận phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa H21.3 cho biết diễn biến T0 và lượng mưa trong năm ở đới lạnh ?
- HS quan sát hình 21.3, thảo luận theo bàn, đại diện nêu ý kiến

GV gợi ý:

- To cao nhất ? 

- Thấp nhất ? 

- Số tháng có to > 0oC 

- Số tháng có to < 0oC 

- Biên độ to trong năm? 
  HS: 

 TO cao nhất là 10oC vào T7 

- Thấp nhất > 30oC T2 

- Số tháng có to > 0oC từ T​6 - T9 (3,5 tháng) 

- Số tháng có to < 0oC T9 - T5 năm sau (8,5tháng)

- Biên độ to trong năm 40oC 
=> Nhiệt độ môi trường đới lạnh có đặc điểm gì ?

- HS rút ra nhận xét:
? Lượng mưa TB năm ?

- Tháng mưa nhiều là tháng nào ? Lượng mưa bao nhiêu?

- Tháng mưa ít ?
HS:

 - Lượng mưa trung bình năm: 133m 

 + Mưa nhiều tháng 7, 8: dưới 20mm/ tháng 

 + Mưa ít các tháng còn lại
- HS rút ra nhận xét:
=> Lượng mưa của đới lạnh có đặc điểm gì ?

? Dựa vào kiến thức đã học hãy giải thích tại sao đới lạnh lại có đặc điểm khí hậu như vậy ?
- HS giải thích

+ Do vị trí nằm ở vùng cực nên về mùa đông đêm địa cực kéo dài, còn mùa hạ tuy có ngày kéo dài, song cường độ bức xạ rất yếu và tia sáng bị mặt băng tuyết khuếch tán mạnh, lượng nhiệt sưởi ấm không khí không đáng kể

- GV bổ sung: Gió ở đới lạnh thổi rất mạnh, với vận tốc thường trên 60 km/giờ luôn có bão tuyết vào mùa đông. 

? Với đặc điểm khí hậu đó làm quang cảnh ở đây có đặc điểm gì ?

- HS nêu nhận xét:

- GV yêu cầu HS đọc thuật ngữ "Băng trôi, băng sơn". 

- HS đọc thuật ngữ
? Quan sát H21.4 & 21.5 chỉ ra sự khác nhau giữa núi băng và băng trôi ?
- HS quan sát, chỉ ra sự khác nhau:

+ Kích thước khác nhau

- GV bổ sung: Kích thước khác nhau, băng trôi xuất hiện vào mùa hạ. Núi băng quá nặng, quá dày tự tách ra từ 1 khối băng lớn.

-> Đó là quang cảnh mà ta thường gặp trên các vùng biển đới lạnh vào mùa hạ

? Với sự nóng lên của trái đất có ảnh hưởng gì đến cảnh quan đới lạnh ?
- HS suy ngẫm, nêu ý kiến:

+ Ngày càng có nhiều núi băng và băng trôi trên vùng biển của môi trường đới lạnh

- GV chuyển ý: Với ĐK khí hậu giá lạnh khắc nghiệt như vậy giới sinh vật ở đây đã có sự thích nghi ntn? -> phần 2
	1. Đặc điểm của môi trường

* Vị trí: Từ khoảng 2 vòng cực đến tận địa cực ở cả hai bán cầu.

* Khí hậu:

- Quanh năm rất lạnh 

+ Mùa đông rất dài 

+ Mùa hè ngắn (có to < 10oC) 

- Mưa rất ít (<500mm), phần lớn dưới dạng tuyết rơi. 

* Cảnh quan

- Vùng biển lạnh vào mùa hạ có băng trôi và núi băng



	Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu sự thích nghi của thực vật và động vật với    môi trường.    ( 12 phút )

	- GV yêu cầu HS tập hợp thành hai nhóm thảo luận, đại diện nêu ý kiến theo nội dung:
	- HS chia làm 2 bên (2 nhóm) thảo luận, đại diện nêu ý kiến


	2 Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường

	Nhóm 1:

? Quan sát các ảnh H21.6, 21.7 nêu nội dung ảnh?

? Nêu đặc điểm của thực vật ở phương Bắc?

? Tại sao thực vật nơi đây lại có đặc điểm như vậy?

? Các loài thực vật ở đới lạnh thích nghi với môi trường như thế nào?

Nhóm 2:

? Quan sát các ảnh H21.8, 21.9, 21.10 nêu nội dung ảnh?

? Nêu đặc điểm của động vật ở phương Bắc?

? Tại sao động vật nơi đây lại có đặc điểm như vậy?

? Các loài động vật ở đới lạnh thích nghi với môi trường như thế nào ?

- GV bổ sung, mở rộng: 

+Thực vật ở đây chỉ phát triển vào mùa hè vì mùa hè T0 tăng lên-> băng tan để lộ đất, cây cối mọc lên

+ Mỗi con vật thích nghi với loài thức ăn riêng của môi trường đới lạnh: Tuần lộc ăn cây cỏ, rêu ,địa y. Chim cánh cụt và hải cẩu sống bằng tôm cá dưới biển


	a) Thực vật

(Nhóm 1)

b) Động vật

(Nhóm 2)
Đặc

điểm

- Ở phương Bắc thực vật phát triển vào mùa hạ, còi cọc, thấp lùn chủ yếu là rêu, địa y

- Động vật thích nghi được nhờ có lớp mỡ dày, lớp lông dày không thấm nước. 

- Một số động vật di cư để tránh đông hoặc ngủ đông

- HS ghi nhớ kiến thức


4.4. Củng cố:   ( 4 phút )

? Qua bài học này các em cần nắm được những nội dung gì ?

? Tính khắc nghiệt của đới lạnh được thể hiện như thế nào ?

( Nhiệt độ lạnh nhất trái đất. Mùa đông kéo dài, hè ngắn. Gió lớn, bão tuyết. Mưa ít, chủ yếu dạng tuyết )

? Vì sao nói đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của trái đất ?

( Lượn mưa ít, rất khô, khí hậu khắc nghiệt. Biên độ nhiệt ngày đêm rất lớn. Động, thực vật nghèo nàn, rất ít người sinh sống)

              4.5. Hướng dẫn về nhà( 2 phút )

 - Nắm được nội dung bài học

 - Làm các bài tập ở Vở BT và TBĐ

 - Tìm hiểu thêm về các hoạt động kinh tế  của con người ở đới lạnh trên các tài liệu và phương tiện thông tin đại chúng

 - Chuẩn bị cho bài mới: Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

5. Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
